
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 ngách 1, ngõ 156, Thôn 3, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TÂM LINH AN KHANG

0110911051

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Trừ bán buông vàng miếng ) 

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 

4789

6. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Nhóm này gồm: - Sản xuất vữa, bê tông, xi măng chịu lửa. - 
Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa như: + Đồ gốm sứ cách 
nhiệt từ nguyên liệu hoá thạch silic. + Gạch, ngói chịu lửa. + 
Sản xuất bình, nồi, vòi, ống. 

2391

7. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Nhóm này gồm:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói

2392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TÂM LINH AN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN KHANG SPIRITUALITY CERAMICS 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398385526
Email: Gomsutamlinhankhang@gmail.

com    

Fax:
Website:
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8. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Nhóm này gồm:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;

2393

9. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

10. Đại lý du lịch 7911

11. Điều hành tua du lịch 7912

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
        ( Trừ hoạt động đấu giá )

4610

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: - Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn 
hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông 
pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất 
nhựa thông tổng hợp không theo định dạng.
- Sản xuất plastic nguyên sinh 
- Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh:

2013
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1.000.000.000 VNĐ

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất bao bì từ plastic
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
- Chế biến chất dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành các sản 
phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt 
động như khuôn nén; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối 
với tất cả các quá trình trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo 
ra nhiều loại sản phẩm. Cụ thể:
+ Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
+ Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
+ Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa

2220

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; hạt nhựa nguyên sinh
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn bột giấy;

4669

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ súng, đạn, tiền, kim khí)

4773

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4791

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001088011298

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN VIỆT DŨNG            Nam
02/02/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088011298
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT DŨNG            Nam

02/02/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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